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I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

CHỦ ĐỀ: 
BVMT+TÁI CHẾ
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1 1
I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

4  6 Thực hiện đúng 
kỹ thuật và thuần 
thục các động tác 
trong bài tập thể 
dục theo hiệu 
lệnh, nhịp bản 
nhạc/bài hát. Bắt 
đầu và kết thúc 
động tác đúng 
nhịp KQMĐ

Tập kết hợp 5 
động tác cơ bản 
trong bài tập thể 
dục

TLHD

 Bài 9:                           
Hô hấp: + Hít vào, 
thở ra
 Tay: +  Co duỗi 
từng tay, kết hợp 
kiễng chân. 
Bụng: +  Nghiêng 
người sang bên, kết 
hợp tay chống hông, 
chân bước sang phải 
sang trái.
Chân: + Nhảy lên 
đưa 2 chân sang 
ngang; 
 Bật: - Bật chụm và 
tách chân kết hợp 
tay giang ngang, lên 
cao.

Tổ Sân 
chơi TDS TDS TDS TDS

10 26 Giữ được thăng 
bằng cơ thể khi 
thực hiện vận 
động đi bằng 
mép ngoài bàn 

KQMĐ

Đi trên ván kê 
dốc

NDCT

Tiết học: Đi trên ván 
kê dốc
TC: Đi dép đôi, đi 
cà kheo, kéo co

Tổ Sân 
chơi HĐG    



chân

34 82 Ném được trúng 
đích đứng cao 
1,5m ở khoảng 
cách xa 2m, 
đường kính 40cm 
bằng  2 tay

KQMĐ

Ném trúng đích 
đứng ở khoảng 
cách xa 2m, cao 
1,5m, đường kính 
40cm bằng  2 tay 

TLHD

Tiết học:  Ném 
trúng đích đứng ở 
khoảng cách xa 2m, 
cao 1,5m, đường 
kính 40cm bằng 1 
tay/.

Tổ

Phò
ng 
chức 
năng

    

35 84 Ném được trúng 
đích ngang ở 
khoảng cách xa 
2m, đường kính 
40cm bằng 1 tay/ 
2 tay

TLHD

Ném trúng đích 
ngang ở khoảng 
cách xa 2m, 
đường kính 40cm 
bằng 1 tay/ 2 tay TLHD

Tiết học: Ném trúng 
đích ngang ở 
khoảng cách xa 2m, 
đường kính 40cm 
bằng 1 tay
TC: Ném bóng 
trúng đích, các trò 
chơi với bóng

Tổ Lớp 
học  HĐH   

42 101 Biết bật qua vật 
cản 15 - 20cm NDCT

Bật qua vật cản 
15- 20cm NDCT

Tiết học:  Bật qua 
vật cản 15- 20cm
TC: Kéo co

Tổ Lớp 
học   HĐH  

46 107 Biết thể hiện sức 
mạnh bền bỉ dẻo 
dai của cơ thể khi 
thực hiện các vận 
động

ĐP

Biết thể hiện sức 
mạnh bền bỉ dẻo 
dai của cơ thể khi 
thực hiện các vận 
động

ĐP

Biết thể hiện sức 
mạnh bền bỉ dẻo dai 
của cơ thể khi thực 
hiện các vận động Tổ Lớp 

học  HĐG HĐG HĐG

48 109 Biết phối hợp các 
bộ phận của cơ 
thể trong các vận 
động

ĐP

Biết thể hiện sự 
khéo léo nhanh 
trí đoàn kết khi 
chơi trò chơi

ĐP

Biết thể hiện sự 
khéo léo nhanh trí 
đoàn kết khi chơi trò 
chơi

Tổ Lớp 
học  HĐG HĐG HĐG

96 218 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
 



NDCT NDCT

Tiết học: Tìm hiểu 
các loại rác                 
Tiết học: Dạy trẻ 
nhận biết và phân 
loại rác thải

Lớp Lớp 
học HĐH   HĐH

104 228 Biết một số đặc 
điểm nổi bật và 
cách sử dụng đồ 
dùng, đồ chơi 
quen thuộc

NDCT

Đặc điểm nổi bật, 
công dụng, cách 
sử dụng đồ dùng, 
đồ chơi

NDCT

1+2+3+ 4 Đặc điểm 
nổi bât, công dụng, 
cách sử dụng đồ 
dùng đồ chơi trong 
trường mầm non
'1 Quan sát bập 
bênh
2  Quan sát cầu 
trượt
3 Quan sát lớp học
4 Quan sát đèn lồng

Lớp Lớp 
học HĐG HĐC HĐG HĐC

NDCT NDCT

Đặc điểm nổi bật, 
công dụng, cách sử 
dụng đồ dùng, đồ 
chơi 
1. Quan sát chong 
chóng gió
2 Quan sát sự nảy 
mầm của cây giá đỗ
Tiết học: Vì sao 
phải sử dụng túi 
giấy

Lớp Lớp 
học   HĐH+

HĐG  

105 229 Biết được mối 
liên hệ đơn giản 
giữa đặc điểm 
cấu tạo với cách 
sử dụng của đồ 
dùng/ đồ chơi 
quen thuộc

NDCT

Mối liên hệ đơn 
giản giữa đặc 
điểm cấu tạo với 
cách sử dụng của 
đồ chơi/đồ dùng 
quen thuộc

NDCT

  Trò chuyện về mối 
liên hệ đơn giản 
giữa đặc điểm cấu 
tạo với cách sử dụng 
của đồ dùng : Tiết 
học: Làm máy lọc 
nước

Lớp Lớp 
học  HĐH+

HĐG   



107 232 Biết phân loại đồ 
dùng, đồ chơi 
theo 2-3 dấu hiệu 
về chất liệu và 
công dụng NDCT

Phân loại đồ 
dùng, đồ chơi 
theo 2-3 dấu hiệu 
về chất liệu và 
công dụng NDCT

Trò chơi phân loại 
đồ dùng các nghề 
theo 2-3 dấu hiệu về 
chất liệu và công 
dụng
Bày bán các loại đồ 
dùng các nghề theo 
chất liệu và công 
dụng.

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

159 329 Sử dụng được 
một số dụng cụ 
để đo, đong và so 
sánh, nói kết quả 
(3 đối tượng)*

ĐP

Đo độ dài các 
vật, so sánh và 
diễn đạt kết quả 
đo

NDCT

 So sánh sắp xếp 
theo quy tắc tương 
ứng Lớp Lớp 

học HĐC    

160 330 Biết thu thập 
thông tin và tạo 
ra biểu đồ, đồ thị 
đơn giản (VD: 
biểu đồ về thời 
tiết, chiều cao 
cây,…)

ĐP

Tạo biểu đồ, đồ 
thị đơn giản

NDCT

 Tiêt học:  Đo dung 
tích một vật bằng 
các đơn vị đo khác 
nhau     TC: Cùng 
bé đong, đo dung 
tích của nước

Lớp Lớp 
học  HĐH+

HĐG   

163 340 Biết tạo ra một số 
hình học bằng 
các cách khác 
nhau

NDCT

Tạo ra một số 
hình học bằng 
các cách khác 
nhau

NDCT

2+3+4 Tạo ra một 
số hình học bằng 
các cách khác nhau Lớp Lớp 

học   HĐNT
+ĐTT  

 344 Xác định được vị 
trí của đồ vật 
(phía trước- phía 
sau, phía trên - 
phía dưới, phía 
phải - phía trái) 
so với bản thân 
trẻ, với bạn khác, 
với một vật nào 
đó làm chuẩn

NDCT

Xác định vị trí 
của đồ vật (phía 
trước- phía sau, 
phía trên - phía 
dưới, phía phải - 
phía trái) so với 
bản thân trẻ, với 
bạn khác, với 
một vật nào đó 
làm chuẩn

NDCT

Tiết học: Xác định 
vị trí của đối tượng 
này so với vị trí của 
đối tượng khác

Lớp Lớp 
học    HĐH+

HĐG



185 381 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

200 411 Có khả năng đọc 
thuộc bài thơ, ca 
dao, đồng dao 
phù hợp độ tuổi 
và chủ đề thực 
hiện

KQMĐ

Đọc thuộc bài 
thơ, ca dao, đồng 
dao phù hợp độ 
tuổi và chủ đề 
thực hiện

NDCT

 Bé giữ vệ sinh môi 
trường

Lớp Lớp 
học  HĐNT   

201 412 Có khả năng đọc 
biểu cảm bài thơ, 
ca dao, đồng dao 
phù hợp độ tuổi

KQMĐ

Đọc biểu cảm bài 
thơ, ca dao, đồng 
dao phù hợp độ 
tuổi

NDCT

 Thơ: Bé giũa vệ 
sinh môi trường, Tôi 
là thùng rác Lớp Lớp 

học HĐC HĐC   

208 428 Không nói tục, 
chửi bậy NDCT

Sử dụng các từ 
biểu thị sự lễ 
phép

NDCT
Sử dụng các từ biểu 
thị sự lễ phép Lớp Lớp 

học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

KQMĐ KQMĐ
Bé xem sách về chủ 
đề BVMT -TC Lớp Lớp 

học  HĐG HĐG HĐG

KQMĐ KQMĐ

Kể chuyện theo 
tranh minh họa, đồ 
vật và kinh nghiệm 
của bản thân: Tiết 
học: Vương quốc 
rác, tiết học: Những 
cuộn len màu

Lớp Lớp 
học   HĐH+

HĐG
HĐH+
HĐG

212 436 Biết kể chuyện 
theo tranh minh 
họa, đồ vật và 
kinh nghiệm của 
bản thân

KQMĐ

Kể chuyện theo 
tranh minh họa, 
đồ vật và kinh 
nghiệm của bản 
thân

KQMĐ
Tiết học: Bé bỏ rác 
đúng nơi qui định Tổ Lớp 

học
HĐH+
HĐG    

217 449 Có khả năng 
nhận dạng các 
chữ trong bảng 
chữ cái Tiếng 
Việt, chữ in 
thường, in hoa*

KQMĐ

Nhận dạng các 
chữ cái trong 
bảng chữ cái 
Tiếng Việt, chữ 
in thường, in hoa

NDCT

2 Tiết học: Làm 
quen chữ cái: v,r
3 Trò chơi: Chữ cái 
v,r Lớp Lớp 

học   HĐH+
HĐG  

220 454 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
 



228 466 Biết vâng lời, 
giúp đỡ bố mẹ, 
cô giáo những 
việc vừa sức. 
Biết giữu gìn đồ 
dùng trong gia 
đình

KQMĐ

Thực hiện công 
việc được giao ( 
trực nhật, xếp 
dọn đồ chơi ) NDCT

Lao động trực nhật 
chủ đề "Tái chế"

Lớp Lớp 
học HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

KQMĐ KQMĐ
Bảo vệ, chăm sóc 
con vật và cây cối Lớp Sân 

chơi   HĐG HĐC

KQMĐ NDCT

4 Tưới nước cho cây 
ở vườn rau
5 Nhổ cỏ, nhặt lá úa 
ở vườn rau

Lớp Lớp 
học HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

262 526 Thích chăm sóc 
cây, con vật

KQMĐ

Bảo vệ, chăm sóc 
con vật và cây 
cối 

NDCT

2 Nhổ cỏ, tưới cây ở 
khu vực nhà vòm
3 Tưới cây, tỉa lá úa 
cho cây ở khu vực ở 
các bồn cây ngoài 
sân trường.

Lớp Sân 
chơi HĐG HĐNT HĐNT HĐNT

KQMĐ NDCT

Tiết học:Bé bảo vệ 
môi trường biển            
Tiết học: Bé bỏ rác 
đúng nơi qui định

Lớp Lớp 
học HĐH HĐH+

HĐG VS-AN VS-
AN

263 529 Có hành vi bảo 
vệ môi trường 
trong sinh hoạt 
hàng  ngày và 
biết nhắc nhở 
mọi người xung 
quanh cùng thực 
hiện

KQMĐ

Hành vi giữ gìn, 
bảo vệ môi 
trường

NDCT

 Ngày hội tái chế

Lớp Lớp 
học HĐG    

265 533 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
 



272 544 Thích nghe và 
nhận ra sắc thái 
(vui, buồn, tình 
cảm tha thiết) 
của các bài hát, 
bản nhạc NDCT

Nghe và nhận ra 
sắc thái (vui, 
buồn, tình cảm 
tha thiết) của các 
bài hát, bản nhạc

NDCT

-  nghe và nhận ra 
sắc thái (vui, buồn, 
tình cảm tha thiết) 
của các bài hát, bản 
nhạc trong chủ đề 
tái chế
TC: Âm nhạc và 
cảm xúc
                                                                                                                                                                                                                                                                
TC: Bé nào đoán 
đúng

Lớp Lớp 
học HĐC HĐC HĐC HĐC

NDCT NDCT

-  nghe và nhận ra 
sắc thái (vui, buồn, 
tình cảm tha thiết) 
của các bài hát, bản 
nhạc trong chủ đề 
Tái chế: Tiết học: 
Dạy hát: vì một 
hành tinh xanh
TC: Âm nhạc và 
cảm xúc                                                                                                                                                                                                                                                              
TC: âm nhạc và cảm 
xúc

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐH HĐG

273 547 Biết hát đúng 
giai điệu, lời ca, 
hát diễn cảm phù 
hợp với sắc thái, 
tình cảm của bài 
hát qua giọng 
hát, nét mặt, điệu 
bộ, cử chỉ…*

KQMĐ

Hát đúng giai 
điệu, lời ca và thể 
hiện sắc thái, tình 
cảm của bài hát

NDCT

Hát đúng giai điệu, 
lời ca và thể hiện 
sắc thái, tình cảm 
của bài hát: Liên 
hoan văn nghệ

Lớp Lớp 
học    HĐC

KQMĐ NDCT
Dạy KNCH: Không 
xả rác Lớp Lớp 

học HĐH    

KQMĐ NDCT
Tiết học: Dạy 
KNVĐ: Em vẽ môi 
trường màu xanh

Lớp Lớp 
học  HĐH   

275
 
 

553
 
 

Có khả năng vận 
động nhịp nhàng 
phù hợp với sắc 
thái, nhịp điệu 
bài hát, bản nhạc 
với các hình thức 
(vỗ tay theo các 
loại tiết tấu, múa)
 

KQMĐ

Sử dụng các 
dụng cụ gõ đệm 
theo phách, nhịp, 
tiết tấu
 
 

NDCT
Tiết học: Dạy kỹ 
năng ca hát: Vì một 
hành tinh xanh

Lớp Lớp 
học    HĐH



278 562 Biết phối hợp các 
kĩ năng cắt, xé 
dán, in để tạo 
thành bức tranh 
có màu sắc hài 
hoa, bố cục cân 
đối

KQMĐ

Cắt, xé dán, in, 
nặn  để tạo thành 
bức tranh có màu 
sắc hài hoa, bố 
cục cân đối

 NDCT

Tiết học: Cắt dán, 
trang trí thùng rác 
(ĐT)

Lớp Lớp 
học HĐH    

ĐP ĐP

Biết chế tạo một số 
đồ dùng tái chế từ 
nguyên liệu phế thải 
để bảo vệ môi 
trường 

Tổ Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

283 574 Biết chế tạo một 
số đồ dùng tái 
chế từ nguyên 
liệu phế thải để 
bảo vệ môi 
trường 

ĐP

Biết chế tạo một 
số đồ dùng tái 
chế từ nguyên 
liệu phế thải để 
bảo vệ môi 
trường 

ĐP
Tiết học: bé đan  tết 
len Tổ Lớp 

học    HĐH+
HĐG

290 587 Có khả năng nói 
lên ý tưởng và 
tạo ra các sản 
phẩm tạo hình 
theo ý thích

KQMĐ

Nói lên ý tưởng 
tạo hình của 
mình NDCT

Nói lên ý tưởng tạo 
hình của mình

Tổ Lớp 
học HĐC HĐC HĐC HĐC

292 590 Biết chế tạo một 
số đồ dùng tái 
chế từ nguyên 
liệu phế thải để 
bảo vệ môi 
trường 

QKMĐ

Biết chế tạo một 
số đồ dùng tái 
chế từ nguyên 
liệu phế thải để 
bảo vệ môi 
trường 

NDCT

-Trò chơi "Xưởng 
sản xuất đồ chơi cho 
bé" 
'- Làm đồ chơi bằng 
vật liệu thiên nhiên 
và vật liệu đã qua sử 
dụng: các loại hộp, 
vỏ sữa chua…

Lớp Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ   26 20 21 22

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất   3 4 4 3

                  - Lĩnh vực nhận thức   6 21 12 20



                  - Lĩnh vực ngôn ngữ   4 7 15 21

                  - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội   6 3 5 4

                  - Lĩnh vực thẩm mỹ   7 2 4 6

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề   
26 20 21 22

Trong đó: - Đón trả trẻ   1 1 2 1

                 - Thể dục sáng   1 1 1 1

                 - Hoạt động góc   
12 9 11 10

                   - Hoạt động ngoài trời   5 5 5 5

                   - Vệ sinh - ăn ngủ   0 0 1 1

                   - Hoạt động chiều   5 3 5 5

                   - Thăm quan dã ngoại   0 0 0 0

                   - Lễ hội   0 0 0 0

                    - Hoạt động học   5 5 5 5

    Chia ra:   + Giờ thể chất   1 1 0 0

                    + Giờ nhận thức   
2 2 1 1

                    + Giờ ngôn ngữ   
1 1 2 1

                    + Giờ TC-KNXH   1 1 0 1



                    + Giờ thẩm mỹ   2 1 2 2

                    + Hoạt động kép   
1 3 5 3

     II. KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH
Tên chủ đề nhánh Số tuần 

thực hiện
Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự 

điều chỉnh (nếu 
có)

Nhánh 1: Bé bỏ rác đúng nơi qui 
định

01 tuần Từ 23/03- 27/03/2026 Bùi Thanh Hương

Nhánh 2: Bảo vệ môi trường biển 01 tuần Từ 30/03- 03/04/2026 Nguyễn Thị Lý

Nhánh 3: Tái chế giấy bìa 01 tuần Từ 06/04- 10/04/2026 Bùi Thanh Hương

Nhánh 4: Tái chế len, vải vụn 01 tuần Từ 13/04- 17/04/2026 Nguyễn Thị Lý

      
          III. CHUẨN BỊ:

Nhánh 1: Bé bỏ rác 
đúng nơi qui định

Nhánh 2: Bảo vệ môi 
trường biển

Nhánh 3: Tái chế giấy bìa Nhánh 4: Tái chế len, vải 
vụn

Giáo 
viên

- Kế hoạch chăm sóc giáo 
dục “Bé bỏ rác đúng nơi 
qui định”
- Môi trường chủ đề “Bé bỏ 
rác đúng nơi qui định”  
- Các đồ dùng, nguyên học 

- Tranh ảnh về môi 
trường xung quanh, các  
hành vi bảo vệ môi 
trường.

- Lên kế hoạch soạn giảng, 
tạo môi trường phòng lớp 
về việc tái chế giấy, bìa
- Sưu tầm tranh ảnh, video, 
bài thơ bài hát về Tái chế 
giấy, bìa, 

- Lên kế hoạch soạn 
giảng, tạo môi trường 
phòng lớp về tái chế vải, 
len vụn
- Sưu tầm tranh ảnh, 
video, bài thơ bài hát về 



liệu để  hoạt động hàng 
ngày
- Ủng hộ  cho lớp các tranh 
ảnh về : Thu gom rác, bỏ 
rác đúng nơi quy định...
- Trò chuyện và cho trẻ 
thực hành : bỏ rác đúng nơi 
quy định khi ở nhà và nơi 
công cộng.

- Chuẩn bị các bài học, đồ 
dùng học tập, nguyên vật 
liệu
- Sưu tầm nguyên vật liệu, 
phế liệu: Giấy, bìa sách cũ, 
lõi giấy vệ sinh, bìa thùng 
catong cũ, giấy bão, giấy 
bọc quà sinh nhật cũ, đĩa 
giấy....

Tái chế vải, len vụn
- Chuẩn bị các bài học, đồ 
dùng học tập, nguyên vật 
liệu
- Sưu tầm nguyên vật liệu, 
phế liệu: Len cũ, vụn, vải 
cũ, vụn, ..........

Nhà 
trường

- Bổ sung nguyên học 
liệu

- Bổ sung nguyên học 
liệu

Duyệt kế hoạch, hướng dẫn 
giáo viên tạo môi trường 
cho trẻ hoạt động

Duyệt kế hoạch, hướng 
dẫn giáo viên tạo môi 
trường cho trẻ hoạt động

Phụ 
huynh

- Bố mẹ giúp bé sưu tầm 
tranh ảnh sách báo về 
đồ dùng, đồ chơi, trang 
phục theo chủ đề

- Sưu tầm tranh ảnh, sách 
báo giấy vụn 

- Trò chuyện với trẻ về 
môi trường, cách bảo vệ 
môi trường

- Tạo tâm thế thoải mái cho 
trẻ khi đến lớp.
- Trò chuyện với con về chủ 
đề.
- Giúp con tìm hiểu về chủ 
đề

- Tạo tâm thế thoải mái 
cho trẻ khi đến lớp.
- Trò chuyện với con về 
chủ đề.
- Giúp con tìm hiểu về chủ 
đề

Trẻ - Tâm thế vui vẻ, phấn 
khởi tham gia các hoạt 
động. 

Cùng cô tạo MT GD lấy 
trẻ làm trung tâm

- Các loại  nguyên vật 
liệu sẵn có ở địa phương

- Tranh ảnh, họa báo, bìa 
giấy vụn

- Các loại  len, vải vụn



IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ

TT Hoạt 
động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi 

chú
1 Đón 

trẻ
- Trò chuyện với trẻ lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con 
người.
- Đón trẻ: Nhắc trẻ chào hỏi, cất đồ dùng, tự mặc, cởi quần áo, chuyển ảnh
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp
- Nghe và hưởng ứng cảm xúc theo các bài hát bản nhạc trong chủ đề: Em yêu cây xanh, Em vẽ môi trường 
xanh, vì cuộc sống đẹp tươi,em yêu màu xanh.
- Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu phức, câu mở rộng.
- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.
- An toàn cho bé
- Cho trẻ chơi tự chọn.
- Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi trong ngày.
- Giáo dục trẻ giữ vệ sinh nơi công cộng

2 Thể 
dục 
sáng

1. khởi động:
- Trẻ đi thành vòng tròn đi với các kiểu đi: (Kiễng chân, gót chân, đi khom, đi nhanh, đi chậm)
2. Trọng động
* BTPTC:
- Hô hấp: + Hít vào, thở ra
- Tay: +  Co duỗi từng tay, kết hợp kiễng chân. Hai tay đánh xoay tròn trước ngực, đưa lên cao
- Bụng: +  Nghiêng người sang bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải sang trái.
- Chân: + Nhảy lên đưa 2 chân sang ngang; nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về phía sau.
- Bật: -  Bật luân phiên chân trước, chân sau.
- Tập 2 lần 8 nhịp kết hợp bài hát: “Em yêu cây xanh, em vẽ môi trường xanh, em yêu màu xanh, Vì một 
hành tinh xanh”
* Trò chơi vận động: Các trò chơi vận động: “Gieo hạt, trồng nụ trồng hoa, bỏ lá...” thay đổi trò chơi hàng 



ngày
3. Hồi tĩnh: Đi dạo xung quanh trường 2-3 vòng nhẹ nhàng về lớp.
Bé bỏ 

rác 
đúng 
nơi 
qui 
định

Ngày 23/03/2026
LVPTCĐ
Thẩm mĩ

Dạy KNCH: 
Không xả rác

Ngày 24/03/2026
LVPTCĐ
TCKNXH

Bé bỏ rác đúng 
nơi quy định

Ngày 25/03/2026
LVPTCĐ
Thẩm mĩ

Cắt dán, trang trí 
thùng rác (ĐT)

Ngày 26/03/2026
LVPTCĐ
Ngôn ngữ

Truyện: Bỏ rác 
đúng nơi quy 

định

Ngày 27/03/2026
LVPTCĐ
Nhận thức

Tìm hiểu các loại 
rác

Bảo 
vệ môi 
trường 
biển

Ngày 30/03/2026
LVPTCĐ
Nhận thức

Đo dung tích một 
vật bằng các đơn 
vị đo khác nhau

Ngày 31/03/2026
LVPTCĐ
TCKNXH

Bé bảo vệ môi 
trường biển

Ngày 01/04/2026
LVPTCĐ
Nhận thức

Bé làm máy lọc 
nước

Ngày 02/04/2026
LVPTCĐ
Thể chất

Ném trúng địch 
nằm ngang

Ngày 03/04/2026
LVPTCĐ
Thẩm mĩ

Dạy KNVĐ: Em 
vẽ môi trường 

màu xanh

(Ngày 
01/4)
Đ/c 
Hoàng 
Anh –
Phó 
Hiệu 
trưởng 
thực 
hiện

3 HĐ
H

Tái 
chế 
giấy 
bìa

Ngày 06/04/2026
LVPTCĐ
Thể chất

Bật qua vật cản 
15 - 20 cm

Ngày 07/04/2026
LVPTCĐ
Nhận thức

Vì sao phải sử 
dụng túi giấy

Ngày 08/04/2026
LVPTCĐ
Ngôn ngữ

Truyện: Vương 
quốc rác

Ngày 09/04/2026
LVPTCĐ
Thẩm mĩ

Làm túi giấy thay 
thế túi nilong

Ngày 10/04/2026
LVPTCĐ
Ngôn ngữ

Làm quen chữ cái 
v,r



Tái 
chế 
len, 
vải 
vụn

Ngày 13/04/2026
LVPTCĐ
Thẩm mĩ

Bé đan tết len

Ngày 14/04/2026
LVPTCĐ
Nhận thức

Xác định vị trí 
của đối tượng này 
so với vị trí của 
đối tượng khác

Ngày 15/04/2026
LVPTCĐ
Ngôn ngữ

Truyện sáng tạo: 
Những cuộn len 

màu

Ngày 16/04/2026
LVPTCĐ
Thẩm mĩ

Dạy kỹ năng ca 
hát: Vì một hành 

tinh xanh

Ngày 17/04/2026
LVPTCĐ
Nhận thức

Dạy trẻ nhận biết 
và phân loại rác 

thải

Bé bỏ 
rác 

đúng 
nơi 
qui 
định

Ngày 23/3/2026
Thí nghiệm "Sự 
thấm hút của 
giấy"
 TCVĐ: Rải ranh
Chơi tự do

Ngày 24/3/2026
Làm hộp quà, từ 
bìa và giấy báo
TCVĐ: Cướp cờ
Chơi tự do

Ngày 25/3/2026
Thí nghiệm "Giấy 
không thấm nước 
khi tô sáp màu"
TCVĐ: Ai khéo 
hơn
 Chơi tự do

Ngày 26/3/2026
Trẻ trải nghiệm 
phân loại rác 
ngoài sân trường
TCVĐ: Vượt 
chướng ngại vật
Chơi tự do

Ngày 27/3/2026
  Làm bưu thiếp 
từ bìa và giấy báo
TCVĐ: Thổi giấy
Chơi tự do

(Ngày 
27/3)
Đ/c 
Hoàng 
Anh –
Phó 
Hiệu 
trưởng 
thực 
hiện

4
Hoạt 
động 
ngoà
i trời

Bảo 
vệ môi 
trường 
biển

Ngày 30/03/2026
Bật tách chân, 
khép chân liên tục 
qua 7 ô vòng
TCVĐ: Kéo co
Chơi tự do

Ngày 31/03/2026
Bé tập làm nhạc 
sĩ
TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột
Chơi tự do

Ngày 01/04/2026
 Daỵ trẻ bỏ rác 
đúng nơi quy 
định
TCVĐ: Ô ăn 
quan
Chơi tự do

Ngày 02/04/2026
 Đo độ dài các vật 
trên sân trường 
bằng dây len
TCVĐ: Rồng rắn 
lên mây
Chơi tự do

Ngày 03/04/2026
Bé đọc sách thư 
viện nhà trường

TCVĐ: Bịt mắt 
bắt dê
Chơi tự do



Tái 
chế 

giấy, 
bìa

Ngày 06/04/2026
Làm chiếc túi từ 
đĩa nhựa
TCVĐ: Tai ai 
tinh
 Chơi tự do

Ngày 07/04/2026
Đo dung tích các 
vậtTCVĐ: Bóng 
nhảy
Chơi tự do

Ngày 08/04/2026
 Làm các sản 
phẩm sáng tạo từ 
chai nhựa 
TCVĐ: Cắp cua 
bỏ giỏ
Chơi tự do

Ngày 08/04/2026
HĐNT: Thí 
nghiệm "Trứng  
chui trong chai"
TCVĐ: Đua 
thuyền
 Chơi tự do

Ngày 09/04/2026
Làm đồ dùng từ 
vỏ hộp sữa chua, 
sữa yogut
TCVĐ: Bạn vui 
hay buồn
 Chơi tự do

Tái 
chế 
vải, 
len 
vụn

Ngày 13/04/2026
 Thí nghiệm 
"Đâm thủng túi 
nilon mà nước 
không bị chảy ra"
TCVĐ: Giọng ai 
thế nhỉ?
 Chơi tự do

Ngày 14/04/2026
Quan sát các chậu 
cây, hoa tái chế 
thùng đựng sơn, 
lốp xe trên sân 
trường
 Nhảy lò cò
 TCVĐ: Nhảy 
vòng
 Chơi tự do

Ngày 15/04/2026
Bé đọc sách thư 
viện nhà trường
TCVĐ: Cơm 
canh rau muống
Chơi tự do

Ngày 16/04/2026
Chiếc dù thoát 
hiểm (Chế tạo)
TCVĐ: Ném 
vòng
Chơi tự do

Ngày 17/04/2026
 Làm bông hoa từ 
nilong
TCVĐ: Nhay bạt
Chơi tự do

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Dạy trẻ sử dụng thiết bị vệ sinh đúng cách
- Dạy trẻ không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường
- Trẻ cùng cô trực nhật vệ sinh phòng nhóm lớp
- Dạy trẻ chào, mời trong khi ăn, ăn đa dạng các loại thức ăn, biết tên thức ăn
- Trong khi ăn không nói chuyện, ăn sạch sẽ, ăn hết suất và ăn xong biết cất bát thìa và ghế của 
mình
- Trẻ ngủ đúng giờ, sâu giấc
- Không nói chuyện, làm việc riêng ảnh hưởng đến giấc ngủ của các bạn
- Tập luyện các kĩ năng rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt
- Đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách
- Nghe nhạc bài hát: Ru con.



- Thực hiện một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng: Dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau 
khi chơi, không làm ồn nơi công cộng, vâng lời ông bà, bố mẹ, anh chị.
(Ngày 09/4)
Đ/c Hoàng Anh –Phó Hiệu trưởng thực hiện

Bé bỏ 
rác 

đúng 
nơi 
qui 
định

Ngày 23/3/2026
Dạy trẻ đọc thơ 

"Lời cô dạy"

Ngày 24/3/2026
Làm 1 số Albun 
về  chủ đề

Ngày 25/3/2026
Dạy trẻ hát và 

vận động bài hát 
"Điều đó tùy 

thuộc vào hành 
động của bạn"

Ngày 26/3/2026
So sánh đồ dùng 
tái chế: chiếc cốc 
được tái chế từ vỏ 

chai nước và từ 
giấy. Chiếc túi tái 

chế từ giấy, vỏ 
nước rửa bát,....

Ngày 27/3/2026
Dọn vệ sinh giá 
góc chơi.
Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần

Bảo 
vệ môi 
trường 
biển

Ngày 30/03/2026
Tạo môi trường 

cùng cô

Ngày 31/03/2026
Dạy trẻ đọc bài 
thơ: "Bé ơi hãy 

đừng"

Ngày 01/04/2026
Làm quen nhóm 

chữ: v,r.

Ngày 02/04/2026
Dạy trẻ hát và 

vận động bài hát 
"Em vẽ môi 
trường xanh"

Ngày 03/04/2026
Dọn vệ sinh giá 
góc chơi.
Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần

Tái 
chế 

giấy, 
bìa

Ngày 06/04/2026
Dạy trẻ nhận biết 
một số loại rác 

thải

Ngày 07/04/2026
Làm 1 số Albun 
về  chủ đề

Ngày 08/04/2026
Dạy trẻ đọc thơ 

"Tôi là thùng rác"

Ngày 09/04/2026
Dạy trẻ tập kể lại 
chuyện "Vương 

quốc rác"

Ngày 10/04/2026
Dọn vệ sinh giá 
góc chơi.
Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần

6
Hoạt 
động 
chiề

u

Tái 
chế 
len, 
vải 
vụn

Ngày 13/04/2026
Dạy trẻ hát và 

vận động bài hát 
"Vì cuộc sống 

đẹp tươi".

Ngày 14/04/2026
Làm trang phục 
từ các NVL tái 

chế

Ngày 15/04/2026
Ôn chữ cái: v,r

Ngày 16/04/2026
Dạy trẻ đọc thơ  
"Bé giữ gìn môi 

trường"

Ngày 17/04/2026
Dọn vệ sinh giá 
góc chơi.
Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần

(Ngày 
16/4)
Đ/c 
Hoàng 
Anh –



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
Phân phối vào 

nhánh
TT Tên góc chơi Mục đích – Yêu 

cầu
Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi Chuẩn bị 

N1 N2 N3 N4

1 Góc 
phân 
vai

Nấu ăn - Biết phân công 
công việc cho từng 
thành viên trong 
nhóm chơi.
- Trẻ biết kỹ năng 
chế biến một số món 
ăn.
- Bày, trang trí bàn 
ăn đẹp mắt, giới 
thiệu 1 số món ăn.
- Biết thực hiện 
công việc được 
giao, biết tôn trọng 
và hợp tác, chấp 
nhận trong khi chơi. 

- Trẻ về nhóm chơi.

- Phân công công 
việc cho từng thành 
viên trong nhóm.
- Lau dọn, sắp xếp đồ 
dùng dụng cụ gọn 
gàng.
- Thực hiện thao tác 
nấu một số món ăn.
- Bày bàn ăn, sắp đặt 
giới thiệu món ăn 
trong gia đình
- Bé làm món bánh 
mì rán

+ Góc chơi, thẻ 
đăng ký.
- Quy trình làm 1 
số món ăn - An 
bum về thao tác 
chế biến.
- Thực đơn...

- Bếp, bát, đĩa, 
thìa, tiền,...

- Bột mì, trứng, 
sữa, bơ, đường (đồ 
dùng làm bánh mì).

x

x

x

x

x
  

  
   x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Phó 
Hiệu 
trưởng 
thực 
hiện



- Bé có thao tác tập 
làm các món thức ăn 
chế biến từ cấc loại 
rau củ, quả

- Làm món nem rán
- Làm món nem cuốn
- Làm món canh cải 
nấu thịt
-  Hoa quả dầm
- Làm món hành cuốn

- Bánh đa nem, thịt 
băm, giá đỗ, miến, 
tôm (Đồ dùng để 
làm món đa nem)
- Rau cải, thịt, gia 
vị
- Hành, giò lụa, 
trứng rán khế, lạc, 
chanh, (Đồ dùng 
để trẻ làm món 
hành cuốn)

  
   x

  

 

  x

  

 

  x

Bán 

hàng

- Trẻ biết tên gọi và 
giới thiệu các mặt 
hàng. Nói được giá 
tiền với khách hàng. 
Lấy đúng mặt hàng, 
số lượng hàng theo 
yêu cầu của khách 
hàng.
- Biết sắp xếp hàng 
hóa theo từng nhóm. 
Có thái độ niềm nở, 
vui vẻ với khách 
hàng. Biết nói lời 
cảm ơn với khách 
hàng.
- Trẻ nói được tên 

- Trẻ biết giao tiếp 
giữa người bán với 
người mua mạnh dạn, 
tự tin (Nhận tiền, trả 
tiền)
- Trẻ sắp đặt hàng, 
gắn bảng giá.
- Trẻ đóng gói sản 
phẩm
- Mời chào khách 
hàng, giới thiệu mặt 
hàng, mua bán hàng.
- Bán một số mặt 
hàng phù hợp với 
bảng giá.
- Cửa hàng bán các 

+ Góc chơi, thẻ 
đăng ký, tiến
- Đồ chơi làm từ 
giấy bìa, len, vải 
vụn, các loại hộp, 
chai nhựa, ni lông.
- Một số hình ảnh 
đồ dùng làm từ 
giấy bìa, vải vụn, 
len vụn, chai nhựa, 
ni lông

- Con rối, trang 
phục mùa hè, giầy 
dép, mũ, ô, nón 
làm từ giấy bìa, 

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x



mặt hàng, số lượng 
hàng cần mua, mua 
xong biết trả tiền, 
nói lời cảm ơn
- Biết lau dọn, sắp 
xếp đồ dùng gọn 
gàng, ngăn nắp

đồ dùng, đồ chơi 
được tái chế từ giấy, 
bìa 
- Cửa hàng bán đồ 
dùng, đồ chơi được 
tái chế từ len vải vụn 
- Cửa hàng bán đồ 
dùng, đồ chơi được 
tái chế từ vỏ chai hộp 
nhựa
- Cửa hàng bán đồ 
dùng, đồ chơi được 
tái chế từ túi ni lông

len, vải vụn, hộp, 
chai nhựa, ni lông

- Các loại hoa, quả, 
thực phẩm.

x x x x

2 Xây 
dựng

- Trẻ biết cách chơi 
theo chủ đề, biết 
giao lưu với các 
nhóm chơi khác.
- Trẻ biết phân vai 
chơi và phân công 
việc cho nhau.
- Biết dùng các loại 
cây xanh, cây hoa, 
các đồ chơi xích 
đu…để xếp thành 
công trình hợp lý và 
theo sáng tạo của 
mình

- Trẻ về nhóm, phân 
công công việc cho 
từng thành viên cùng 
nhau chơi.
- Sử dụng các nguyên 
vật liệu, đồ chơi, đồ 
phụ trợ để lắp ráp 
thành công trình theo 
mẫu hoặc gợi ý của 
trẻ.
- Biết giới thiệu công 
trình của mình.
- Thu dọn đồ dùng đồ 
chơi sau khi chơi 

- Đồ chơi lắp ghép, 
các khối hộp, gạch, 
cây xanh, hàng rào, 
các hộp , khối...
- Một số nguyên 
liệu để trẻ tạo sản 
phẩm.
- Khối xây dựng 
các loại 
- Đồ chơi phụ trợ
- Bảng quy trình 
các bước làm.
- Đồ chơi ở góc 
xây dựng

x

x

x

 x

x

x
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  x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x



- Biết liên kết các 
nhóm chơi khác bổ 
sung cho công trình 
hoàn chỉnh.
- Trẻ có thói quen 
thu dọn đồ dùng đồ 
chơi gọn gàng sau 
khi chơi xong

xong gọn gàng.
 - Xây nhà máy tái 
chế giấy, bìa
 - Xây nhà máy tái 
chế len vải vụn
- Xây nhà máy tái chế 
chai hộp nhựa
 - Xây nhà máy tái 
chế ni lông

- Bộ đồ chơi lắp 
ghép

x x
   x

x

   x

x

3 Góc
Học 
tập

LQVT - Phát triển khả năng 
tư duy, ghi nhớ của 
trẻ qua các hoạt 
động
- Trẻ nhận biết chữ 
số và số lượng trong 
phạm vi 10
-  Trẻ nhận ra quy 
tắc sắp xếp và sắp 
xếp theo mẫu
- Trẻ biết dùng dây 
luồn đúng lỗ tạo 
thành chữ số
- Trẻ biết sắp xếp và 
tạo thành 1 bức 
tranh hoàn chỉnh 
theo số thứ tự
- Trẻ biết dùng kẹp 
nhựa kẹp đúng số 

- Trẻ về góc chơi gắn 
ảnh, đeo thẻ
- Cô đến hướng dẫn 
cách chơi trò chơi và 
chơi cùng trẻ đối với 
trò chơi mới
- Sắp xếp theo quy 
tắc; Luồn số; Kẹp 
đúng số lượng; Ghép 
tranh thẻ số; Vẽ thêm 
cho đủ; Bé chia cho 
đúng; Tô, vẽ, xếp 
tương ứng  số lượng 
trong  phạm vi  1- 10; 
Bé chơi tách gộp; 
Thêm bớt trong phạm 
vi 1-10; Nối số đúng 
số lượng 1-10; Tách 
gộp trong phạm vi từ 

- Bảng dạ, bút, vớ
- Bảng dạ, đồ dùng 
đồ chơi của chủ đề,
- Bảng lỗ, dây
- Bảng dạ, , thẻ số
- Tranh ảnh lô tô 
các loại về chủ đề
- Tranh ảnh lô tô 
các sản phẩm tái 
chế
- Kẹp nhựa, tranh 
thẻ số
- Mảnh ghép rời
- Lịch, bút dạ
- Bảng dạ, dây nối

x
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x
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tương ứng với hình 
ảnh
- Trẻ biết vẽ thêm 
những hình ảnh môi 
trường xanh, hình 
ảnh sản phẩm tái 
chế biểu tượng cho 
đủ số lượng tương 
ứng
- Nối những sản 
phẩm tái chế tương 
ứng với số lượng

1-10; Xếp lô tô đồ 
chơi, đồ dùng cá nhân

x

x

x

x

x

x
x

   x

   x
x

Khám 
phá

- Trẻ biết phân loại 
theo yêu cầu, gợi ý 
của cô
- Biết lựa chọn hình 
ảnh phù hợp theo 
chủ đề
- Biết lựa chọn hình 
ảnh phù hợp theo 
chủ đề.
- Trẻ biết một số 
cách bảo vệ môi 
trường xung quanh
- Biết các sản phấm 
được tái chế từ các 
nguyen vật liệu như 
: Bìa, giấy vụn, hộp 

- Trẻ về góc chơi đeo 
thẻ và gắn ảnh.
- Cô đến hướng dẫn 
cách chơi trò chơi và 
chơi cùng trẻ đối với 
trò chơi mới
-  Quy trình sản xuất 
các vật dụng từ bìa 
giấy vụn
- Quy trình sản xuất 
các vật dụng từ len, 
vải vụn
- Quy trình sản xuất 
các vật dụng từ hộp 
chai lọ nhựa 
- Quy trình sản xuất 

- Một số bảng biểu 
để tham gia khám 
phá chủ đề.
- Các hình ảnh, lô 
tô, tranh ảnh cho 
trẻ tô màu, cắt, gắn
- Bút, sáp màu, 
keo, hồ dán
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nhựa, túi ni lông các vật dụng từ ni 
lông

LQCC - Trẻ biết dùng kẹp 
nhựa kẹp chữ cái 
còn thiếu
- Trẻ biết tìm từ 
giống với từ dưới 
tranh ghép lại
- Trẻ biết tập ghép 
chữ bằng các chấm 
tròn
- Trẻ biết dùng thẻ 
chữ cái ghép chữ  
theo mẫu
- Trẻ biết luồn dây 
qua những lỗ nhỏ 
tạo thành chữ cái
- Trẻ tìm và gạch 
chân chữ cái trong 
bài thơ, truyện
- Trẻ biết dùng bút 
tô nét chấm mờ

- Kẹp chữ còn thiếu
- Ghép tranh thẻ chữ
- Ghép chữ
- Ghép từ
- Luồn chữ
- Gạch chân chữ cái 

- Gạch chân chữ cái

- Bộ tập tô nét

- Kẹp nhựa, tranh
-  Mảnh ghép rời
- bảng dạ, chấm 
tròn
- bảng dạ, thẻ chữ 
cái
- bảng, dây.
- Bài thơ in chữ to 
“ Lời cô dặn,Tôi là 
thùng rác, , Bé giữ 
vệ sinh môi 
trường, Bé ơi,” 
Truyện: “ Vương 
quốc rác, bé giữ vệ 
sinh môi trường, 
Môi trường xanh 
”để trẻ gạch chân 
chữ v,r,  trong bài 
thơ, đoạn truyện 
- Bút dạ, thẻ nét 
chấm mờ
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4 Góc
Sách 

truyện

- Trẻ biết hướng 
đọc, viết: Từ trái 
sang phải, từ dòng 
trên xuống dòng 
dưới.
- Trẻ biết “đọc” và 
kể chuyện theo 
tranh đã biết, - Trẻ 
thể hiện sự thích thú 
với sách, biết giữ 
gìn và bảo vệ sách.
- Trẻ biết cắt theo 
mẫu vẽ trang trí, cắt 
dán tạo thành quyển 
truyện

- Bé kể chuyện sáng 
tạo theo hình ảnh rối

- Xem truyện, thơ

- Kể chuyện theo 
tranh, sáng tạo

- Làm sách truyện

- kể chuyện sáng tạo 
theo hình ảnh rối

- Các quyển thơ, 
truyện có nội dung 
nói về các nguyên 
vật iệu tái chế gần 
gũi, cách sử dụng 
chúng.
- Nội dung các 
món quà lưu niệm 
làm từ các nguyên 
vật liệu tái chế 
khác nhau
- Những câu ca 
dao, hò, vè, về chủ 
đề 
- Tranh truyện và 
sách sưu tập nói về 
chủ đè
- Một số hình ảnh 
nói về chủ đề
- Rối dẹt, rối  tay, 
rối que.
- Sa bàn, mô hình
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 5 Góc

Nghệ 
thuật

- Trẻ có kĩ năng cắt 
theo đường các hình 
vẽ và dán các hình 
ảnh tạo thành bộ sưu 
tập, album.
- Trẻ biết lựa chọn 

- Chơi với màu nước: 
Tô mầu nước, in bằng 
bàn tay, in màu từ 
vân tay.
- Làm ddđc sáng tạo: 
trang trí làm một số 

-  Các nguyên liệu 
tạp chí, họa báo 
các tranh ảnh 
quyển lịch treo 
tường các vỏ hộp 
giấy, hồ dán, băng 

x

x

x

x

x
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các nguyên vật liệu 
để tô ,vẽ, cắt…
- Trẻ thực hiện vẽ 
tranh về chủ đề.
- Phát triển trí tưởng 
tượng sáng tạo của 
trẻ qua các nguyên 
vật liệu khác nhau

món quà lưu niệm từ 
các nguyên vật liệu 
tái chế. Trang phục 
mùa hè, đồ dùng 
dụng cụ bảo vệ môi 
trường xanh bằng các 
nguyên vật liệu khác 
nhau.
- Vẽ, gấp những món 
quà lưu niệm từ đồ tái 
chế
Vẽ tranh: Bé bảo vệ 
môi trường, bé nhặt 
rác, bé tưới cây, bé 
trồng cây - Tô màu 
nước các chai lọ nhựa
- Làm chiếc túi, làm 
các con vật dưới 
nước từ đĩa nhựa; làm 
robot từ vỏ hộp sữa 
yogout
- Làm mô hình ngôi 
nhà từ vỏ chai nước, 
vỏ hộp sữa

dính 2 mặt, đất 
nặn, bút dạ, sáp 
màu, hộp màu 
nước, bút lông, tăm 
bông, cục bông, 
kéo con...
- Mẫu gợi ý của cô 
về màu nước, xé 
dán. trang trí
- Báo họa mi, tranh 
ảnh về chủ đề. Các 
sản phẩm từ 
nguyên vật liệu tái 
chế
Màu nước, đĩa 
nhựa, vỏ hộp sữa 
yogout, vỏ chai 
nước, vỏ hộp sữ
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6 Góc 
vận 

động

- Phát triển ở trẻ sự 
khéo léo của đôi bàn 
tay khi thực hiện các 
trò chơi: xâu, luồn, 
xoay...
- Trẻ thực hiện tốt 
một số trò chơi dân 
gian

- Trẻ xâu luồn dây, 
đan tết

- Chơi các trò chơi 
dân gian

- Đồ chơi: Đan tết, 
luồn dây ruy băng

- Bảng chơi, sỏi, 
thẻ số: chơi, cua 
cắp

x

x

x

x

x

x

x
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7 Góc 
thiên 
nhiên

- Chăm sóc cây 
xanh.
- Chơi với nước, 
chơi với cát

- Rèn sự kiên trì cho 
trẻ
- Giúp bé gần gũi với 
thiên nhiên
- Trẻ tham gia tìm 
hiểu về cây xanh, nói 
tên cây mà trẻ biết
- Cùng nhau chăm 
sóc cây, nhặt lá cây
- Chơi các trò chơi 
với cát và nước

- Bộ đồ dùng chăm 
sóc cây
- Nước tưới cùng 
một số bình phun

- Rổ đựng lá rụng

- Đồ dùng chơi với 
cát và nước
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8 Góc kỹ 
năng 

- Rèn các kỹ năng tự 
phục vụ của bản 
thân
- Rèn tính kiên trì, 
bền bỉ, tự lập cho trẻ
- Phát triển khả năng 
sáng tạo, trải 
nghiệm, thực hành 
các kỹ năng đơn 

- Trẻ tham gia chọn 
trò chơi và chơi theo 
ý thích
- Thay đổi trò chơi 
khi có nhu cầu
- Đính cúc
- Trang điểm
- Đan, tết, bện
- Xâu, luồn, cài, cởi, 

- Bộ đồ dùng đính 
cúc.
- Bộ đồ dùng trang 
điểm
- Các đồ dùng đan, 
tết,   
bện
- Bộ đồ dùng xâu, 
luồn, khóa, thắt 
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giản thắt Nơ tuya lưng…
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BGH KÝ DUYỆT
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

    Bùi Thanh Hương            Nguyễn Thị Lý                    Hoàng Thị Hoàng Anh
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